     PHÒNG GD VÀ ĐT AN LÃO                   
TRƯỜNG PTDT BT ĐINH RUỐI                                
ĐỀ SỐ:  1


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: CÔNG NGHỆ, LỚP 6
	


TT
	
Nội dung kiến thức
	

Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
Điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	Số CH
	Số CH
	Số CH
	Số CH
	Số CH
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Nhà ở
(6 tiết)
	1.1 Nhà ở  với con người
	1
C1
	
	1
C6
	
	
	
	
	
	2
	
	35%

	
	
	1.2 Xây dựng nhà ở
	
	
	1
C2
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	1.3 Ngôi nhà thông minh
	1
C3
	
	1
C8
	1
C9
	
	
	
	
	2
	1
	

	
	
	1.4. Sử dụng năng lượng trong gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Bảo quản và chế biến thực phẩm
(3tiết)
	2.1 Thực phẩm và dinh dưỡng
	1
C5
	
	1
C4
	
	
	1
C10
	
	
	2
	1
	


65%

	
	
	2.2 Bảo quản thực phẩm
	1
C7
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	2.3 Chế biến thực phẩm
	1
C11
	
	
	
	
	
	
	1
C12
	
	2
	

	Tổng
	5
4,0
	
	4
2,0
	1
1,0
	
	1
2,0
	
	1
1,0
	8
	4
	12
100%

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	
	
	100%


      












ĐỀ SỐ: 1


 BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN : CÔNG NGHỆ, LỚP 6 
THỜI GIAN LÀM BÀI : 45 PHÚT
	
TT
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	










1
	










I. Nhà ở

	1.1 Nhà ở với con người.
	Nhận biết:
-Nêu được vai trò của nhà ở.
	
	
	
	

	
	
	
	-Nêu được đặc điểm chung của nhà ở Việt Nam.
	1
C1
	
	
	

	
	
	
	-Kể được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
-Phân biệt được một số kiểu kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
-Xác định được kiểu kiến trúc ngôi nhà em đang ở.
	
	
	
	

	
	
	1.2 Xây dựng nhà ở
	Nhận biết:
-Kể tên được một số vật liệu xây dựng nhà ở.
	
	
	
	

	
	
	
	-Kể tên được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
-Sắp xếp đúng trình tự các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.
	
	
	
	

	
	
	
	-Mô tả được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.
	
	1
C2
	
	

	
	
	1.3 Ngôi nhà thông minh
	Nhận biết:
-Nêu được đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
	1
C3
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
-Mô tả được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
	
	1
C9
	
	

	
	
	
	-Nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
	
	1
C8
	
	

	
	
	1.4. Sử dụng năng lượng trong gia đình.
	Nhận biết:
-Trình bày được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Giải thích được vì sao cần sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Đề xuất được những việc làm cụ thể để xây dựng thói quen sử dụng năng lượng
trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
- Thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	
	
	
	

	







2
	





II. Bảo quản và chế biến thực phẩm

	2.1 Thực phẩm và dinh dưỡng.
	Nhận biết:
-Nêu được một số nhóm thực phẩm chính.
	1
C5
	
	
	

	
	
	
	-Nêu được giá trị dinh dưỡng của từng nhóm thực phẩm chính.
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
-Phân loại được thực phẩm theo các nhóm thực phẩm chính.
	1
C6
	1
C4
	
	

	
	
	
	-Giải thích được ý nghĩa của từng nhóm dinh dưỡng chính đối với sức khoẻ con người.
	1
C7
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
-Đề xuất được một số loại thực phẩm cần thiết có trong bữa ăn gia đình.
	
	
	
	

	
	
	
	-Thực hiện được một số việc làm để hình thành thói quen ăn, uống khoa học.
	
	
	1
C10
	

	
	
	




2.2 Bảo quản thực phẩm
	Nhận biết:
-Trình bày được vai trò, ý nghĩa của bảo quản thực phẩm.
	1
C11
	
	
	

	
	
	
	-Nêu được một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến.
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
-Mô tả được một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến.
	
	
	
	

	
	
	
	-Trình bày được ưu điểm, nhược điểm của một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
-Vận dụng được kiến thức về bảo quản thực phẩm vào thực tiễn gia đình.
	
	
	
	1
C12





	  PHÒNG GD VÀ ĐT AN LÃO                              KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
   TR. PTDTBT ĐINH RUỐI                                        Năm học: 2023 - 2024  
                                                    Môn: Công nghệ,  lớp 6Đề 1

                                                              Thời gian làm bài  45 phút (không kể thời gian giao đề)

	
Họ và tên:..........................................................SBD:................................
Trường:..............................................................Lớp................................,.

	Số mật mã




	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Giám khảo 1
	Giám khảo 2
	Điểm bằng số



	Điểm bằng chữ
	Số mật mã






PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
Hãy khoan tròn chỉ một chữ cái in hoa đúng trước phương án trả lời em cho là đúng 
Câu 1.(0,5đ) Nhà thường gồm các phần chính là
A. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, cửa ra vào, cửa sổ.
B. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa sổ.
C. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào.
D. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ.
Câu 2. (0,5đ)   Trình tự các bước chính để xây dựng một ngôi nhà
A. Chuẩn bị, thi công, hoàn thiện.             	   B. Thi công, hoàn thiện, chuẩn bị.
C. Hoàn thiện, chuẩn bị, thi công.                	   D. Chuẩn bị, hoàn thiện, thi công.
Câu 3. (0,5đ) Các thiết bị lắp đặt giúp cảnh báo các tình huống gây mất an ninh:
    	A. Quên đóng cửa, có nguy cơ cháy nổ xảy ra.
	B. Quên đóng cửa, có nguy cơ cháy nổ xảy ra, có người lạ đột nhập xảy ra.
	C. Có người lạ đột nhập, quên đóng cửa
            D. Có nguy cơ cháy nổ xảy ra, có người lạ đột nhập xảy ra.
Câu 4. (0,5đ)  Có mấy nhóm thực phẩm chính ?
A. 2                      B. 6                    C. 3                           D. 4
Câu 5.(0,5đ) Thói quen ăn uống khoa học thể hiện là:
      A. Ăn ít bữa, ăn đúng cách; đảm bảo an toàn thực phẩm.	
       B. Ăn đúng bữa, ăn không đúng cách, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.	
       C. Ăn đúng bữa, ăn đúng cách; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.	
       D. Ăn đúng bữa, ăn không đúng cách, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Câu 6. (0,5đ) Nhà nổi thường có ở khu vực nào?
 A. Đồng bằng sông Cửu Long  			A. Tây Bắc.                                               
 B. Tây Nguyên. .                                                 D. Trung du Bắc bộ.
Câu 7. (0,5đ) Nhóm giàu chất béo gồm?
           A. Thịt nạc, tôm, rau                                            B. Mở động vật, dầu thực vật, bơ
           C. Rau, trứng, thịt bò                                            D. Dầu đậu phộng, rau, hoa, quả
Câu 8. (0,5đ) Nguyên tắc hoạt động của hệ thống trong  ngôi  nhà thông minh là:
A. xử lý- Chấp hành- Nhận lệnh- Hoạt động.
B. hoạt động- Xử lý- Chấp hành- Nhận lệnh
C. nhận lệnh- Xử lý- Chấp hành 
D. nhận lệnh- Xử lý- Chấp hành- Hoạt động





Thí sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này











PHẦN II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Câu 9: (1 điểm) Ngôi nhà thông minh có những đặc điểm chính nào?
Câu 10: (2 điểm) Theo em chế độ ăn uống khoa học cần phải đạt những yêu cầu gì? Em hãy đề xuất một số việc làm để hình thành thói quen ăn uống khoa học cho gia đình?
Câu 11: (2 điểm)  Trình bày vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm.
Câu 12: (1 điểm)  Gia đình em có 4 người: Bố, Mẹ, Em và Em gái. Với thực đơn bữa cơm trưa gồm: Cơm trắng, thịt kho tàu, canh mướp, đậu cô ve xào, nước mắm. Theo em với bữa ăn như vậy, đã đảm bảo dinh dưỡng cho gia đình em chưa? Vì sao?

Bài làm
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................





Thí sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này







..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................





Thí sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này
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   PHÒNG GD & ĐT AN LÃO                   
TRƯỜNG PTDT BT ĐINH RUỐI                                
ĐỀ SỐ: 1


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Công Nghệ,  lớp 6
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM. (4 điểm), (mỗi câu đúng 0,5đ)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	B
	D
	C
	A
	B
	C



PHẦN II. TỰ LUẬN. (6,0 điểm)
	Phần 
	Câu
	Nội dung
	 điểm

	TL
	Câu 9
	Thường lắp đặt các hệ thống điều khiển tự động, bán tự động như: hệ thống an ninh, an toàn; hệ thống chiếu sáng; hệ thống kiểm soát nhiệt độ; hệ thống giải trí; hệ thống kiểm soát nhiệt độ; hệ thống giải trí; hệ thống điều khiển các thiết bị gia dụng.
	1,0 điểm

	TL
	Câu 10
	- Ăn uống khoa học là biết mình cần ăn gì và ăn vào thời gian nào, người thông minh sẽ có thói quen ăn uống này vào từng thời điểm trong ngày. 
Ngày nay ăn uống khoa học cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 
- HS liên hệ gia đình
	                                   1,5 điểm



0,5 điểm

	TL
	Câu 11
	- Là quá trình xử lý thức ăn nhằm ngăn chặn hoặc làm chậm việc thức ăn bị hư hỏng (giảm chất lượng và giá trị dinh dưỡng hoặc không thể ăn được), nhờ đó thực phẩm giữ được lâu hơn.
- Chế biến thực phẩm là quá trình xử lí thực phẩm để tạo ra các món ăn được đảm bảo chất dinh dưỡng ,sự đa dạng và hấp dẫn.
	1,5điểm


0,5 điểm

	TL
	Câu 12
	Đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng
Vi: Bữa ăn như thế có đủ các chất dinh dưỡng, chứa các chất như; vitamin, khoáng chất, sinh tố giúp cơ thể hấp thu các chất và trao đổi chất cơ thể
	1,0 điểm
















PHÒNG GD & ĐT AN LÃO                   
TRƯỜNG PTDT BT ĐINH RUỐI                                
ĐỀ SỐ:  2


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: CÔNG NGHỆ, LỚP 6
	


TT
	
Nội dung kiến thức
	

Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
Điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	Số CH
	Số CH
	Số CH
	Số CH
	Số CH
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Nhà ở
(6 tiết)
	1.1 Nhà ở  với con người
	1
C1
	
	
	1
C9
	
	
	
	
	1
	1
	30%


	
	
	1.2 Xây dựng nhà ở
	
	
	
	
	1
C3
	
	
	
	1
	
	

	
	
	1.3 Ngôi nhà thông minh
	
	
	
	
	1
C7
	
	
	
	1
	
	

	
	
	1.4. Sử dụng năng lượng trong gia đình
	1
C8
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	22
	Bảo quản và chế biến thực phẩm
(3tiết)
	2.1 Thực phẩm và dinh dưỡng
	1
C4

	1
C11
	
	1
C10
	1
C2
	
	
	1
C13
	2
	3
	70%



	
	
	2.2 Bảo quản thực phẩm
	1
C5
	1
C12
	
	
	1
C6
	
	
	
	2
	1
	

	Tổng
	4
2,0
	2
2,0
	
	2
3,0
	4
2,0
	
	
	1
1,0
	8
	5
	100%

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	
	
	100%


      












      PHÒNG GD VÀ ĐT AN LÃO                   
TRƯỜNG PTDT BT ĐINH RUỐI                                
ĐỀ SỐ: 2


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN : CÔNG NGHỆ, LỚP 6 
THỜI GIAN LÀM BÀI : 45 PHÚT
	
TT
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	










1
	










I. Nhà ở

	1.1 Nhà ở với con người.
	Nhận biết:
-Nêu được vai trò của nhà ở.
	1
C1
	
	
	

	
	
	
	-Nêu được đặc điểm chung của nhà ở Việt Nam.
	
	1
C9 (TL)
	
	

	
	
	
	-Kể được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
-Phân biệt được một số kiểu kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
-Xác định được kiểu kiến trúc ngôi nhà em đang ở.
	
	
	1
C7
	

	
	
	1.2 Xây dựng nhà ở
	Nhận biết:
-Kể tên được một số vật liệu xây dựng nhà ở.
	
	
	
	

	
	
	
	-Kể tên được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
-Sắp xếp đúng trình tự các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.
	
	
	
	

	
	
	
	-Mô tả được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.
	
	
	
	

	
	
	1.3 Ngôi nhà thông minh
	Nhận biết:
-Nêu được đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
-Mô tả được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
	
	
	1
C3
	

	
	
	
	-Nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
	
	
	
	

	
	
	1.4. Sử dụng năng lượng trong gia đình.
	Nhận biết:
-Trình bày được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	1
C8
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Giải thích được vì sao cần sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Đề xuất được những việc làm cụ thể để xây dựng thói quen sử dụng năng lượng
trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
- Thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
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II. Bảo quản và chế biến thực phẩm

	2.1 Thực phẩm và dinh dưỡng.
	Nhận biết:
-Nêu được một số nhóm thực phẩm chính.
	
	1
C4
	
	

	
	
	
	-Nêu được giá trị dinh dưỡng của từng nhóm thực phẩm chính.
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
-Phân loại được thực phẩm theo các nhóm thực phẩm chính.
	
	
	
	

	
	
	
	-Giải thích được ý nghĩa của từng nhóm dinh dưỡng chính đối với sức khoẻ con người.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
-Đề xuất được một số loại thực phẩm cần thiết có trong bữa ăn gia đình.
	
	1
C10
(TL)
	C1
C2
	1
C13
(TL)

	
	
	
	-Thực hiện được một số việc làm để hình thành thói quen ăn, uống khoa học.
	
	
	
	

	
	
	




2.2 Bảo quản thực phẩm
	Nhận biết:
-Trình bày được vai trò, ý nghĩa của bảo quản thực phẩm.
	
	1
C11
(TL)
	
	

	
	
	
	-Nêu được một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến.
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
-Mô tả được một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến.
	1
C5
	
	
	

	
	
	
	-Trình bày được ưu điểm, nhược điểm của một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến.
	1
C12
(TL)
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
-Vận dụng được kiến thức về bảo quản thực phẩm vào thực tiễn gia đình.
	
	
	1
C6
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm)
          Hãy khoan tròn chỉ một chữ cái in hoa đúng trước phương án trả lời em cho là đúng
Câu 1. (0,5đ) An toàn vệ sinh thực phẩm có ý nghĩa như thế nào?
A. Giữ cho thực phẩm không biến chất.		B. Thực phẩm không bị chất độc xâm hại.
C. Thực phẩm không bị vi khuẩn xâm nhập.	D. Cả 3 đáp án trên
Câu 2.(0,5đ) Nhà thường gồm các phần chính là
A. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, cửa ra vào, cửa sổ.
B. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ.
C. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa sổ.
D. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào
Câu 3. (0,5đ) Các thiết bị nào lắp đặt giúp cảnh báo các tình huống gây mất an ninh.
    	A. Quên đóng cửa, có nguy cơ cháy nổ xảy ra, có người lạ đột nhập xảy ra.
           B. Có người lạ đột nhập, quên đóng cửa.
    	C. Quên đóng cửa, có nguy cơ cháy nổ xảy ra.
           D. Có nguy cơ cháy nổ xảy ra, có người lạ đột nhập xảy ra.
Câu 4. (0,5đ) Có mấy nhóm thực phẩm chính:
A. 2                      B. 6                    C. 3                           D. 4
Câu 5.(0,5đ) Thói quen ăn uống khoa học thể hiện là:
       A. Ăn ít bữa, ăn đúng cách; đảm bảo an toàn thực phẩm.	
       B. Ăn đúng bữa, ăn không đúng cách, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.	
       C. Ăn đúng bữa, ăn đúng cách; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.	
       D. Ăn đúng bữa, ăn không đúng cách, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Câu 6. (0,5đ)  Nhóm giàu chất béo là
           A. Thịt nạc, tôm, rau.                                      B. Mở động vật, dầu thực vật, bơ.           	
           C. Rau, trứng, thịt bò.                                      D. Dầu đậu phộng, rau, hoa, quả
Câu 7. (0,5đ) Hãy chỉ ra trình tự các bước chính trong xây dựng nhà ở ? 
A. Thi công thô, thiết kế, hoàn thiện.              B. Thiết kế, thi công thô, hoàn thiện
C. Thiết kế, hoàn thiện, thi công thô.               D. Thi công thô, hoàn thiện, thiết kế.
Câu 8. (0,5đ) Nguyên tắc hoạt động của hệ thống trong  ngôi  nhà thông minh là:
A. xử lý- Chấp hành- Nhận lệnh- Hoạt động.   B. hoạt động- Xử lý- Chấp hành- Nhận lệnh
C. nhận lệnh- Xử lý- Chấp hành.                     D. nhận lệnh- Xử lý- Chấp hành- Hoạt động
[image: ]

PHẦN II.TỰ LUẬN: (6.0 điểm)
Câu 9: (2 điểm) Theo em chế độ ăn uống khoa học cần phải đạt những yêu cầu gì? Em hãy đề xuất một số việc làm để hình thành thói quen ăn uống khoa học cho gia đình?
Câu 10: (1 điểm) Ngôi nhà thông minh có những đặc điểm chính nào?
Câu 11: (1 điểm)  Thế nào là bữa ăn hợp lí?
Câu 12: (1 điểm)  Gia đình em có 4 người: Bố, Mẹ, Em và Em gái. Với thực đơn bữa cơm trưa gồm: Cơm trắng, thịt kho tàu, canh mướp, đậu cô ve xào, nước mắm. Theo em với bữa ăn như vậy, đã đảm bảo dinh dưỡng cho gia đình em chưa? Vì sao?
Câu 13: (1 điểm) Em hãy trình bày vai trò, ý nghĩa của bảo quản thực phẩm?

Bài làm
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................





Thí sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này
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Thí sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Công Nghệ,  lớp 6
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM. (4 điểm), (mỗi câu đúng 0,5đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 

	Đáp án
	B
	D
	A
	 D
	C
	B
	A
	A



PHẦN II. TỰ LUẬN. (6 điểm)
	Phần 
	Câu
	Nội dung
	điểm

	TL
	Câu 9
	- Ăn uống khoa học là biết mình cần ăn gì và ăn vào thời gian nào, người thông minh sẽ có thói quen ăn uống này vào từng thời điểm trong ngày. Ngày nay thì cách ăn uống khoa học cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 
	1,5 điểm

0,5 điểm

	TL
	Câu 10
	- HS liên hệ gia đình
Thường lắp đặt các hệ thống điều khiển tự động, bán tự động như: hệ thống an ninh, an toàn; hệ thống chiếu sáng; hệ thống kiểm soát nhiệt độ; hệ thống giải trí……….
	                                      
1,0 điểm


	TL
	Câu 11
	. Đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng
Vi: Bữa ăn như thế có đủ các chất dinh dưỡng, chứa các chất như; vitamin, khoáng chất, sinh tố giúp cơ thể hấp thu các chất và trao đổi chất cơ thể
	1,0đ


	TL
	Câu 12
	Bữa ăn hợp lý là bữa ăn có sự phối hợp các loại thực phẩm với đủ các chất dinh dưỡng cần thiết theo tỉ lệ thích hợp để cung cấp cho nhu cầu cơ thể con người .
	1,0 điểm

	TL
	Câu 13
	Là quá trình xử lý thức ăn nhằm ngăn chặn hoặc làm chậm việc thức ăn bị hư hỏng (giảm chất lượng và giá trị dinh dưỡng hoặc không thể ăn được), nhờ đó thực phẩm giữ được lâu hơn
	1,0 điểm
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HS khéng duoc viét vio phin gach chéo niy.





